§2. TẬP HỢP
I) LÝ THUYẾT CƠ BẢN
1. Tập hợp
	 Tập hợp là một khái niệm cơ bản của toán học, không định nghĩa.
	 Cách xác định tập hợp:
		+ Liệt kê các phần tử: viết các phần tử của tập hợp trong hai dấu móc { … }.
		+ Chỉ ra tính chất đăc trưng cho các phần tử của tập hợp.
	 Tập rỗng: là tập hợp không chứa phần tử nào, kí hiệu .
2. Tập hợp con – Tập hợp bằng nhau

	 	



		+ 		+ 		+ 

	 	
II. BÀI TẬP TỰ LUẬN
Bài 1. Viết mỗi tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử của nó.


1)		 			 2) 


3)  		4) 


5)  	6) 			
Bài 2. Viết mỗi tập hợp sau bằng cách chỉ rõ các tính chất cho các phần tử của nó:


a) 			b)

c) 	

d) 	các số nguyên tố nhỏ hơn 13

e)  gần số bình phương
Bài 3. Trong các tập hợp sau đây, tập nào là tập rỗng


a)		 			 b) 


c) 				d) 
Bài 4. Tìm tất cả các tập con, các tập con gồm hai phần tử của các tập hợp sau:



a)  					b) 			c)	


d)  		d) 
III. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Các ký hiệu nào sau đây dùng để viết đúng mệnh đề: “3 là một số tự nhiên”?




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 2: Các ký hiệu nào sau đây dùng để viết đúng mệnh đề: “ không phải là số hữu tỉ”?


A. .	B. .



C. .	D.  không trùng với .
Câu 3: Trong các mệnh đề sau đây, tìm mệnh đề sai ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 4: Trong các mệnh đề sau đây,  tìm mệnh đề sai ?




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 5: Cho . Trong các mệnh đề sau đây tìm mệnh đề đúng.




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 6: Mệnh đề nào sau đây tương đương với mệnh đề: ?




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 7: Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp :  .




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 8: Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp :  .




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 9: Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp :  .




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 10: Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp :  .




A. .        B. .	C. .	D. .
Câu 11: Tập hợp nào sau đây là tập hợp rỗng ?


A. .	B. .


C. .	D. .
Câu 12: Trong các tập hợp sau đây, tập hợp nào có đúng một tập hợp con ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 13: Trong các tập hợp sau đây, tập hợp nào có đúng hai tập hợp con ?




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 14: Tập hợp có bao nhiêu tập hợp con ?
A. 3.	B. 6.	C. 7.	D. 8.

Câu 15: Tập hợp có bao nhiêu tập hợp con gồm hai phần tử ?
A. 30.	B. 15.	C. 10.	D. 3.


Câu 16: Cho hai tập hợp: , . Trong các mệnh đề sau đây tìm mệnh đề sai.





A. .                          B. .	C. .		D.  và  .
Câu 17: Trong các tập hợp sau đây, tập hợp nào là tập rỗng ?


A. .	B. .


C. .	D. .





Câu 18: Cho ba tập hợp , , . Với giá trị nào của   thì ?



A. .	B.  hay  .



C. .	D.   hay .
Câu 19: Cho các mệnh đề sau đây:



(I) 		(II) 		(III) 
Trong các mệnh đề sau đây mệnh đề nào đúng ?
A. Chỉ (I) đúng.	B. Chỉ (I) và (II) đúng.
C. Chỉ (I) và (III) đúng.	D. Cả ba (I), (II), (III) đúng.


Câu 20: Cho biết là một phần tử của tập . Xét các mệnh đề sau đây:




(I) 			(II) 			(III) 			(IV) 
Trong các mệnh đề trên mệnh đề nào đúng ?
A. (I) và (II).	B. (I) và (III).	C. (I) và (IV).	D. (II) và (IV).

Câu 21: Cho hai tập hợp: .Xét các mệnh đề sau đây:



(I) 		(II) 		(III) 
Trong các mệnh đề sau đây mệnh đề nào đúng ?
A. Chỉ (I) đúng.	B. (I), (II) đúng.	C. (II), (III) đúng.	D. (I), (III) đúng.
Câu 22: Cho các tập hợp: 
	H = tập hợp các hình bình hành		V = tập hợp các hình vuông		
N = tập hợp các hình chữ nhật		T = tập hợp các tứ giác
Trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề sai.




A. .	B. .	C. .	D. 

Câu 23: Tập hợp có bao nhiêu tập hợp con gồm hai phần tử mà luôn chứa số 1?
A. 30.	B. 15.	C. 4.	D. 5.

Câu 24: Tập hợp có bao nhiêu tập hợp con mà luôn chứa số 4, 5?
A. 32.	B. 8.	C. 16.	D. 7.

Câu 25: Cho tập . Tập A là tập con của tập nào trong các tập dưới đây ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 26: Gọi A là tập hợp các số tự nhiên chia hết cho 6, B là tập hợp các số tự nhiên chia hết cho 12, C là tập hợp các số tự nhiên chia hết cho 24. Khẳng định nào sau đây sai ?




A. .                          B. .	C. .			D. .
ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	Đ.Án
	B
	C
	A
	D
	C
	B
	D
	C
	C
	C
	A
	A
	B
	D
	B
	D
	C
	B
	D
	C
	C
	D
	C
	B
	B
	D



oleObject3.bin

oleObject48.bin

image49.wmf
A

¹Æ


oleObject49.bin

image50.wmf
:

xxA

"Î


oleObject50.bin

image51.wmf
:

xxA

$Î


oleObject51.bin

image52.wmf
:

xxA

$Ï


oleObject52.bin

image53.wmf
:

xxA

"Ì


image4.wmf
,

ABBCAC

ÌÌÞÌ


oleObject53.bin

image54.wmf
{

}

2

/2530

XxRxx

=Î-+=


oleObject54.bin

image55.wmf
{

}

0

X

=


oleObject55.bin

image56.wmf
{

}

1

X

=


oleObject56.bin

image57.wmf
{

}

3

2

X

=


oleObject57.bin

image58.wmf
{

}

3

1;

2

X

=


oleObject4.bin

oleObject58.bin

image59.wmf
{

}

2

/10

XxRxx

=Î++=


oleObject59.bin

image60.wmf
0

X

=


oleObject60.bin

image61.wmf
{

}

0

X

=


oleObject61.bin

image62.wmf
X

=Æ


oleObject62.bin

image63.wmf
{

}

X

=Æ


image5.wmf
(

)

ABABvaøBA

=ÛÌÌ


oleObject63.bin

image64.wmf
{

}

2

/230

Axxx

=Î--=

¥


oleObject64.bin

image65.wmf
{

}

1;3

A

=-


oleObject65.bin

image66.wmf
{

}

1;3

A

=-


oleObject66.bin

image67.wmf
{

}

3

A

=


oleObject67.bin

image68.wmf
{

}

1

A

=


oleObject5.bin

oleObject68.bin

image69.wmf
{

}

/23

Bxx

=Î-£<

¢


oleObject69.bin

image70.wmf
{

}

2;1;1;2

B

=--


oleObject70.bin

image71.wmf
{

}

0;1;2

B

=


oleObject71.bin

image72.wmf
{

}

2;1;0;1;2

B

=--


oleObject72.bin

image73.wmf
{

}

1;0;1;2

B

=-


image6.wmf
{x6}

Ax

=Î<

¥


oleObject73.bin

image74.wmf
{

}

/40

AxNx

=Î+=


oleObject74.bin

image75.wmf
{

}

2

/(1)0

BxQxx

=Î+=


oleObject75.bin

image76.wmf
{

}

2

/(2)(1)0

CxZxx

=Î++=


oleObject76.bin

image77.wmf
{

}

2

/210

DxRxx

=Î-+=


oleObject77.bin

image78.wmf
Æ


oleObject6.bin

oleObject78.bin

image79.wmf
{

}

1


oleObject79.bin

image80.wmf
{

}

Æ


oleObject80.bin

image81.wmf
{

}

;1

Æ


oleObject81.bin

image82.wmf
{

}

;

xy


oleObject82.bin

image83.wmf
{

}

x


image7.wmf
2

{x3580}

Bxx

=Î--+=

¢


oleObject83.bin

image84.wmf
{

}

;

x

Æ


oleObject84.bin

image85.wmf
{

}

;;

xy

Æ


oleObject85.bin

image86.wmf
{

}

0;1;2

X

=


oleObject86.bin

image87.wmf
{

}

1;2;3;4;5;6

A

=


oleObject87.bin

image88.wmf
{

}

/ 

XnNn

=Î

 laø  boäi soá cuûa 4 vaø  6


oleObject7.bin

oleObject88.bin

image89.wmf
{

}

/ 

YnNn

=Î

 laø  boäi soá cuûa 12


oleObject89.bin

image90.wmf
XY

Ì


oleObject90.bin

image91.wmf
YX

Ì


oleObject91.bin

image92.wmf
XY

=


oleObject92.bin

image93.wmf
:

nnX

$Î


image8.wmf
22

{x(253)(43)0}

Cxxxx

=Î-+-+=

¡


oleObject93.bin

image94.wmf
nY

Ï


oleObject94.bin

image95.wmf
{

}

/1

xZx

Î<


oleObject95.bin

image96.wmf
{

}

2

/6710

xZxx

Î-+=


oleObject96.bin

image97.wmf
{

}

2

/420

xQxx

Î-+=


oleObject97.bin

image98.wmf
{

}

2

/430

xRxx

Î-+=


oleObject8.bin

oleObject98.bin

image99.wmf
{

}

2;5

A

=


oleObject99.bin

image100.wmf
{

}

5;

Bx

=


oleObject100.bin

image101.wmf
{

}

;;5

Cxy

=


oleObject101.bin

image102.wmf
,

xy


oleObject102.bin

image103.wmf
ABC

==


image9.wmf
23

{x(1021)()0}

Exxxx

=Î-+-=

¡


oleObject103.bin

image104.wmf
2

xy

==


oleObject104.bin

image105.wmf
2

xy

==


oleObject105.bin

image106.wmf
2,5

xy

==


oleObject106.bin

image107.wmf
2,5

xy

==


oleObject107.bin

image108.wmf
5,2

xy

==


oleObject9.bin

oleObject108.bin

image109.wmf
5

xy

==


oleObject109.bin

image110.wmf
{

}

{

}

2;1;31;2;3

=


oleObject110.bin

image111.wmf
ÆÌÆ


oleObject111.bin

image112.wmf
{

}

ÆÎÆ


oleObject112.bin

image113.wmf
x


image10.wmf
{342  5-34-1}

Exxxvaxx

=Î+<+<

¥


oleObject113.bin

image114.wmf
A


oleObject114.bin

image115.wmf
xA

Î


oleObject115.bin

image116.wmf
{

}

xA

Î


oleObject116.bin

image117.wmf
xA

Ì


oleObject117.bin

image118.wmf
{

}

xA

Ì


oleObject10.bin

oleObject118.bin

image119.wmf
{

}

{

}

1;2;3;4;;

Axy

=


oleObject119.bin

image120.wmf
3

A

Î


oleObject120.bin

image121.wmf
{

}

3;4

A

Î


oleObject121.bin

image122.wmf
{

}

;3;

abA

Ï


oleObject122.bin

image123.wmf
HT

Ì


image11.wmf
{x 21}

Dx

=Î+£

¢


oleObject123.bin

image124.wmf
VN

Ì


oleObject124.bin

image125.wmf
HV

É


oleObject125.bin

image126.wmf
VN

É


oleObject126.bin

image127.wmf
{

}

1;2;3;4;5

A

=


oleObject127.bin

image128.wmf
{

}

1;2;3;4;5

A

=


oleObject11.bin

oleObject128.bin

image129.wmf
2

{x(4)0}

Axx

=Î-=

¥


oleObject129.bin

image130.wmf
{

}

1;2;3;2

-


oleObject130.bin

image131.wmf
{

}

0;1;2;4


oleObject131.bin

image132.wmf
{

}

2;0;1;3

-


oleObject132.bin

image133.wmf
{

}

2;2

-


image12.wmf
{0;1;2;3;4;5}={n\n<6}

A

=Î

¥


oleObject133.bin

image134.wmf
BA

Ì


oleObject134.bin

image135.wmf
CA

Ì


oleObject135.bin

image136.wmf
CB

Ì


oleObject136.bin

image137.wmf
CB

Ë


oleObject137.bin

oleObject12.bin

image13.wmf
{

}

{0;4;8;12;16}=4\,4

Bnnn

=Î£

¥


oleObject13.bin

image14.wmf
{

}

*

{-3;9;-27;81}=(3)\,n4

n

Cn

=-Î£

¥


oleObject14.bin

image15.wmf
{2;3;5;7;11;13}

D

=


oleObject15.bin

image16.wmf
2

{3;8;15;24;35;48}={n-1\n,1<n7}

D

=Î£

¥


oleObject16.bin

image17.wmf
{ 1}

Axx

=Î<

¥


oleObject17.bin

image18.wmf
2

{x80}

Bx

=Î-=

¤


oleObject18.bin

image19.wmf
2

{x420}

Cxx

=Î-+=

¤


oleObject19.bin

image20.wmf
2

{7120}

Exxx

=Î++=

¥


oleObject20.bin

image21.wmf
{1;2}

A

=


oleObject21.bin

image22.wmf
{0;1;2;3}

B

=


oleObject22.bin

image23.wmf
{a;b;c}

C

=


image1.wmf
(

)

ABxAxB

ÌÛ"ÎÞÎ


oleObject23.bin

image24.wmf
2

{x2520}

Dxx

=Î-+=

¡


oleObject24.bin

image25.wmf
2

{x420}

Dxx

=Î-+=

¤


oleObject25.bin

image26.wmf
3

N

Ì


oleObject26.bin

image27.wmf
3

N

Î


oleObject27.bin

image28.wmf
3

N

<


oleObject1.bin

oleObject28.bin

image29.wmf
3

N

£


oleObject29.bin

image30.wmf
2


oleObject30.bin

image31.wmf
2

Q

¹


oleObject31.bin

image32.wmf
2

Q

Ë


oleObject32.bin

image33.wmf
2

Q

Ï


image2.wmf
,

AAA

Ì"


oleObject33.bin

image34.wmf
2


oleObject34.bin

image35.wmf
Q


oleObject35.bin

image36.wmf
AA

Î


oleObject36.bin

image37.wmf
A

ÆÌ


oleObject37.bin

image38.wmf
AA

Ì


oleObject2.bin

oleObject38.bin

image39.wmf
{

}

AA

Î


oleObject39.bin

image40.wmf
{

}

aa

Î


oleObject40.bin

image41.wmf
{

}

{

}

aa

Ì


oleObject41.bin

image42.wmf
{

}

a

ÆÌ


oleObject42.bin

image43.wmf
{

}

aR

Î


image3.wmf
,

AA

ÆÌ"


oleObject43.bin

image44.wmf
{

}

0;1;2;3;4

E

=


oleObject44.bin

image45.wmf
0

E

Ì


oleObject45.bin

image46.wmf
E

ÆÎ


oleObject46.bin

image47.wmf
{

}

0;2

E

Ì


oleObject47.bin

image48.wmf
{

}

1;2

E

Î


